
   UBND TỈNH BẮC NINH

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH

TT Mã HS CCCD Ngày sinh Tỉnh
Học lực 

lớp 12

Điểm 

trúng 

tuyển

Ghi 

chú

1 CQ2.02 024308014353 Trần Thị An 25/12/2008 24 Tốt 24,92

2 CQ2.05 027308007887 Trần Lan Anh 16/01/2008 24 Tốt 25,27

3 CQ2.12 038308016888 Phạm Thị Châm Anh 4/11/2008 38 Khá 26,35

4 CQ2.16 027308010157 Hoàng Thị Tú Anh 27/9/2008 24 Tốt 25,24

5 CQ2.29 001308017650 Đỗ Thị Quỳnh Anh 14/01/2008 01 Tốt 25,95

6 CQ2.41 027308001398 Trần Tâm Anh 11/10/2008 24 Tốt 27,13

7 CQ2.51 027308005882 Vũ Thị Ngọc Anh 28/11/2008 24 Tốt 26,08

8 CQ2.54 027308003243 Hoàng Thị Kim Anh 01/10/2008 24 Tốt 25,14

9 CQ2.57 027307003846 Phạm Thị Vân Anh 19/02/2007 24 Tốt 26,45

10 CQ2.64 001308031278 Lê Ngọc Hiền Anh 30/01/2008 01 Tốt 25,65

11 CQ2.30 027307006375 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 26/02/2007 24 Tốt 25,96

12 CQ2.04 027308000493 Nguyễn Bảo Châu 02/3/2008 24 Tốt 26,46

13 CQ2.15 027308006972 Nguyễn Đỗ Minh Chi 25/6/2008 24 Tốt 26,33

14 CQ2.32 024307006075 Trần Ngọc Dung 22/4/2007 24 Tốt 26,62

15 CQ2.55 027307009375 Bùi Thị Thùy Dương 14/7/2007 24 Tốt 25,26

16 CQ2.24 027308010562 Ngô Thị Duyên 24/01/2008 24 Tốt 25,14

17 CQ2.19 027308010732 Nguyễn Vũ Thị Giang 9/8/2008 24 Tốt 24,83

18 CQ2.28 027308000029 Vũ Hương Giang 5/8/2008 24 Tốt 25,13

19 CQ2.43 038307022266 Nguyễn Thị Hương Giang 26/6/2007 38 Tốt 26,70

20 CQ2.03 001308011897 Trần Phương Hà 24/11/2008 24 Tốt 25,37

21 CQ2.25 030308001336 Nguyễn Thị Ngọc Hà 16/5/2008 31 Tốt 26,24

22 CQ2.35 004307001899 Đàm Ngân Hà 7/8/2007 04 Tốt 26,2

23 CQ2.26 002305005177 Vi Thị Hiền 16/01/2005 08 Khá 25,08

24 CQ2.45 027308011410 Kiều Thị Thu Hiền 17/5/2008 24 Tốt 27,44

25 CQ2.07 027308001484 Ngô Thu Hoài 02/11/2008 24 Tốt 26,13

26 CQ2.66 002307008379 Hoàng Thu Hồng 11/02/2007 08 Khá 25,74

27 CQ2.10 024308007663 Phạm Thị Huế 15/7/2008 24 Tốt 26,32

28 CQ2.33 027308009902 Phạm Ngọc Hướng 13/01/2008 24 Tốt 25,52

29 CQ2.48 004307004800 Ma Thị Hường 27/03/2007 04 Khá 26,33

30 CQ2.49 020308004383 Chu Thị Thu Hường 6/01/2008 20 Khá 24,79

31 CQ2.31 027308004014 Nguyễn Thị Huyền 16/01/2008 24 Tốt 25,33

32 CQ2.37 024308009527 Lê Dương Linh 26/01/2008 24 Tốt 24,81

33 CQ2.01 027308002889 Nguyễn Mỹ Lương 11/12/2008 24 Tốt 25,17

34 CQ2.39 008307000638 Lương Khánh Ly 01/11/2007 08 Tốt 25,31
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35 CQ2.42 020308005044 Nông Khánh Ly 20/01/2008 20 Tốt 26,99

36 CQ2.13 038308013537 Hà Thị Trà My 10/11/2008 38 Khá 25,19

37 CQ2.34 027308009198 Nguyễn Bảo Ngân 03/10/2008 24 Tốt 25,17

38 CQ2.20 027308006175 Lê Bích Ngọc 25/02/2008 24 Tốt 25,33

39 CQ2.61 027308010050 Nguyễn Khánh Ngọc 15/11/2008 24 Tốt 26,4

40 CQ2.21 015308003654 Hoàng Thị  Quỳnh Như 15/8/2008 15 Tốt 27,55

41 CQ2.06 027308012141 Nguyễn Thị Thu Phương 29/01/2008 24 Tốt 25,45

42 CQ2.50 024307012929 Bàn Thị Thu Phương 28/11/2007 24 Tốt 24,88

43 CQ2.59 024308010773 Trần  Thị Kim Phượng 03/03/2008 24 Tốt 25,89

44 CQ2.38 038308004012 Quách Thị Như Quỳnh 02/9/2008 38 Khá 25,34

45 CQ2.62 064307014261 Lê Thị Như Quỳnh 31/10/2007 52 Tốt 26,31

46 CQ2.65 036308013192 Trần Lê Như Quỳnh 8/6/2008 37 Tốt 25,83

47 CQ2.52 012307006834 Vàng Thị Sênh 10/5/2007 12 Khá 24,98

48 CQ2.08 027308009594 Lê Phương Thảo 01/6/2008 24 Tốt 26,8

49 CQ2.47 004307003624 Phùng Thị Hiền Thảo 10/8/2007 04 Tốt 25,4

50 CQ2.58 012308007494 Lò Thị Phương Thảo 28/02/2008 12 Khá 25,42

51 CQ2.46 004308001496 Lôi Anh Thơ 05/8/2008 04 Khá 25,59

52 CQ2.40 035306005719 Nguyễn Anh Thư 18/01/2006 37 Tốt 25,32

53 CQ2.09 027308009600 Lê Thị Thanh Thúy 17/9/2008 24 Tốt 25,36

54 CQ2.11 038308027012 Hà Thanh Thúy 6/7/2008 38 Khá 25,45

55 CQ2.44 035308003857 Nguyễn Thị Lệ Thủy 6/8/2008 37 Tốt 25,08

56 CQ2.60 027308008200 Nguyễn Thị Thu Trà 16/8/2008 24 Khá 25,12

57 CQ2.22 027308008532 Nguyễn Thị Thu Trang 22/8/2008 24 Tốt 25,05

58 CQ2.27 017304001882 Bùi Thị Trang 01/03/2004 25 Khá 25,36

59 CQ2.53 024307013248 Chu Thị  Trang 27/4/2007 24 Tốt 24,87

60 CQ2.17 027308001774 Nguyễn Thị Thúy Vân 22/7/2008 24 Tốt 27,73

61 CQ2.36 002308006406 Hoàng Thị Thảo Vân 28/8/2008 05 Khá 25,12

62 CQ2.63 024308002411 Vi Thị Hải Vân 22/6/2008 24 Khá 24,95

63 CQ2.18 022308002387 Nguyễn Hà Vy 01/02/2008 22 Tốt 26,02

64 CQ2.23 001308039325 Nguyễn Thảo Vy 19/9/2008 01 Tốt 25,04

65 CQ2.56 004307004174 Tô Thị Xuân 12/6/2007 04 Khá 25,18
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